   MÔN SINH HỌC 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, MÔN SINH HỌC 6 - NĂM HỌC 2017- 2018
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

      Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh trong học kỳ I
 2. Kỹ năng:

      - Rèn luyện kỹ năng: phân tích, so sánh, tổng hợp, làm bài kiểm tra.     
     - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình quang hợp
 3. Thái độ:

- Xây dựng lòng tin, sự linh hoạt, sáng tạo cho HS khi giải quyết vấn đề. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.

      - Trung thực, tự giác trong khi làm bài kiểm tra
II. Hình thức đề kiểm tra: 

      - Kiểm tra tự luận

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, MÔN SINH HỌC 6 (2017- 2018)
	                Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	Chương I

Tế bào thực vật
	Cấu tạo tế bào thực vật
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1 câu
1,0 điểm = 10%
	
	
	
	1 câu
1,0 điểm = 10%

	Chương II

Rễ
	
	Phân biệt các loại rễ
	
	
	


	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	1câu
2,0 điểm = 20% 
	
	
	1 câu
2,0 điểm = 20%

	Chương III

Thân
	
	
	Thiết kế được một thí nghiệm liên quan đến chức năng của thân
	
	

	  Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	
	1 câu 

3,0 điểm =30%
	
	1 câu

 3,0 điểm = 30% 

	Chương IV

Lá
	Cấu tạo của phiến lá
	Quang hợp
	
	Giải thích được một điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1 câu 

2,0 điểm =20%
	1 câu

1,0 điểm =10%
	
	1

1,0 điểm = 10% 
	3 câu 

4,0 điểm = 40%

	Tổng số câu

Tổng điểm-Tỷ lệ %
	2 câu

3,0 điểm = 30%
	2 câu 

3,0 điểm =30 %
	1 câu

3,0 điểm = 30%
	1 câu 

1,0 điểm =10 %
	6 câu 
10 điểm=100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, MÔN SINH HỌC 7 - NĂM HỌC 2017- 2018

 I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

      Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh trong học kỳ I
 2. Kỹ năng:

      - Rèn luyện kỹ năng: phân tích, so sánh, tổng hợp, làm bài kiểm tra.     
     - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng thực tế ở các ngành giun, thân mềm, chân khớp.
 3. Thái độ:

- Xây dựng lòng tin, sự linh hoạt, sáng tạo cho HS khi giải quyết vấn đề. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.

      - Trung thực, tự giác trong khi làm bài kiểm tra
II. Hình thức đề kiểm tra: 

      - Kiểm tra tự luận

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, SINH HỌC 7 (2017- 2018)

	                Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1. Động vật nguyên sinh
	Nêu được đặc điểm 1 trong các đại diện ngành ĐVNS
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1 câu
2,0 điểm = 20% 
	 
	
	
	1 câu 

2,0 điểm = 20%

	2.  Ngành Ruột khoang
	
	Sinh sản, sinh dưỡng.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	1 câu
1,5 điểm = 15% 
	
	
	1 câu 

1,5 điểm = 15%

	3. Các ngành Giun
	
	
	Giải thích được một hiện tượng liên quan đến ngành giun tròn
	
	

	  Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	
	1 câu 

1,5 điểm =15%
	
	1 câu

 1,5 điểm = 15% 

	4. Ngành Thân mềm
	
	 
	 Giải thích được một trong các đặc điểm của trai sông
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	
	1 câu 

1,5 điểm= 15%
	
	1 câu 

1,5 điểm=1,5%

	5. Ngành Chân khớp


	Nêu được cấu tạo ngoài của một đại diện của ngành chân khớp
	Giải thích được một tập tính của lớp hình nhện
	
	Giải thích được các vai trò của lớp sâu bọ liên quan đến thực tiễn
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1 câu 

1,0 điểm = 10% 
	1 câu 

1,5 điểm= 15%
	 
	1 câu 

1,0 điểm = 10% 
	3 câu 

3,5 điểm = 35% 

	Tổng số câu

Tổng điểm-Tỷ lệ %
	2 câu

3,0 điểm = 30%
	2 câu 

3,0 điểm =30 %
	2 câu

3,0 điểm =30 %
	1 câu 

1,0 điểm =10 %
	7 câu 
10 điểm=100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, MÔN SINH HỌC 8 - NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

      Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh trong học kỳ I
 2. Kỹ năng:

      - Rèn luyện kỹ năng: phân tích, so sánh, tổng hợp, làm bài kiểm tra.     
     - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng thực tế như: việc tiêm truyền, hoạt động của tim; bảo vệ hệ tiêu hóa.

 3. Thái độ:

- Xây dựng lòng tin, sự linh hoạt, sáng tạo cho HS khi giải quyết vấn đề. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.

      - Trung thực, tự giác trong khi làm bài kiểm tra
II. Hình thức đề kiểm tra: 

      - Kiểm tra tự luận

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN SINH 8 (2017 - 2018)
	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1. Khái quát về cơ thể người
	Cấu tạo và chức năng của tế bào 
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	 1 câu 

2,0 điểm =20%
	 
	
	
	1 câu 

2,0 điểm= 20%

	2.  Vận động 
	
	Bộ xương
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	1 câu

1,5 điểm= 15% 
	
	
	1 câu

1,5 điểm= 15% 

	3. Tuần hoàn 
	
	
	Giải thích được một hiện tượng liên quan đến hoạt động của tim
	Áp dụng kiến thức tuần hoàn máu vào việc tiêm truyền
	

	  Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	
	1 câu

1,5 điểm= 15% 
	1câu 

1,0 điểm= 10% 
	2 câu 
2,5 điểm= 25%

	4. Hô hấp 
	Cấu tạo cơ quan hô hấp
	 Hoạt động hô hấp
	 
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1câu 

1,0 điểm= 10% 
	1 câu

1,5 điểm =15%
	
	
	2 câu 
2,5 điểm= 25%

	5. Tiêu hoá 
	
	
	Biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	
	1 câu 

1,5 điểm =15% 
	
	1 câu 

1,5 điểm= 15%

	Tổng số câu

Tổng điểm-Tỷ lệ %
	2 câu

3,0 điểm =30 %
	2 câu 

3,0 điểm =30 %
	2 câu

3,0 điểm = 30 %
	1 câu 

1,0 điểm = 10 %
	7 câu 
10 điểm = 100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, MÔN SINH HỌC 9 - NĂM HỌC 2017- 2018

I. Mục tiêu:

     1. Kiến thức: 

      Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh trong học kỳ I
     2. Kỹ năng:

      Vận dụng kiến thức đã học để làm một số bài tập, phân tích được các nội dung kiến thức, giải thích hiện tượng thực tế
    3. Thái độ:

- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.
      - Trung thực, tự giác trong khi làm bài kiểm tra
II. Hình thức đề kiểm tra: TNKQ + TL
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra 
	BẢNG TÍNH SỐ ĐIỂM/SỐ CÂU Ở CÁC CẤP ĐỘ CỦA MỖI CHỦ ĐỀ

	
	Tổng số điểm/số câu:
	
	10
	
	Hệ số H:
	0,8
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Thời lượng dạy học 
theo PPCT
	Số tiết 
LT
quy đổi
	Số điểm/
Số câu
 của CĐ
	Số điểm/số câu ở các mức độ

	
	
	Tổng 
số tiết
	Số tiết
 lí thuyết
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng
cao

	1
	I. ADN và gen
	6
	5
	4
	2,4
	0,9
	1,2
	0,3
	0,0

	2
	II. Nhiễm sắc thể
	7
	6
	4,8
	3,0
	1,5
	1,2
	0,3
	0,0

	3
	III. Các thí nghiệm của Men đen
	7
	5
	4
	2,3
	0,3
	0,0
	1,5
	0,5

	4
	IV. Biến dị
	7
	5
	4
	2,3
	0,3
	0,5
	1,0
	0,5

	
	Cộng
	27
	21
	16,8
	10
	3
	2,9
	3,1
	1

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	30
	29
	31
	10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng  
	Vận dụng  cao
	Tổng câu

Tổng điểm

	
	TN
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	

	I. ADN và gen

	- Nhận biết được 1 trong các loại ARN, ADN, protein
	 Hiểu được nguyên tắc bổ sung trong cơ chế di truyền

- Xác định số bộ ba trên mARN
	
	- Cho trình tự các Nucleotit trên một mạch xác định được trình tự nu trên ARN hoặc ngược lại.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm

Tỷ lệ%
	Số câu :3 TN
Số điểm: 0,9
Tỷ lệ:9%
	Số câu :4 TN
Số điểm: 1,2
Tỷ lệ:6%
	
	Số câu :1TN
Số điểm: 0,3

Tỷ lệ:3%
	
	
	Số câu:8TN
Số điểm:2,4
Tỷ lệ: 24%

	II. Nhiễm sắc thể
	.- Nêu được đặc điểm, cấu trúc của NST

- Phát biểu được khái niệm thụ tinh.


	- Hiểu được 1 trong các kỳ của  nguyên phân, giảm phân,
-  cơ chế xác định giới tính
	
	Tính được số tế bào con tạo ra sau k lần phân bào hoặc viết kiểu gen của tế bào đang ở 1 kì của phân bào
	
	
	

	Số câu 
Số điểm

Tỷ lệ%
	Số câu :5TN
Số điểm: 1,5
Tỷ lệ:15%
	Số câu :4TN
Số điểm: 1,2
Tỷ lệ:12%
	
	Số câu : 1 TN

Số điểm: 0,3

Tỷ lệ:3%
	
	
	Số câu:10TN
Số điểm:3,0
Tỷ lệ:30%

	III. Các thí nghiệm của Men đen
	- Nêu được một trong các khái niệm di truyền: Biến dị, di truyền, đồng hợp, dị hợp...
	
	
	
	- Giải  bài tập lai 1 cặp tính trạng.
	Dựa vào kiểu gen, xác định số phép lai có thể xảy ra của P  khi lai một cặp tính trạng
	

	Số câu 
Số điểm

Tỷ lệ%
	Số câu :1 TN
Số điểm: 0,3
Tỷ lệ: 3%
	
	
	
	Số câu : 1TL
Số điểm: 1,5

Tỷ lệ:15%
	Số câu:1TL 
Số điểm:0,5

Tỷ lệ:10%
	Số câu: 3 (1TN, 2TL)
Số điểm: 2.3
Tỷ lệ:23%

	IV

Biến dị
	- Nêu được KN 1 trong các loại biến dị.

- Nêu được KN 1 loại đột biến.
	
	Dựa vào sự thay đổi số N, số liên kết H hoặc số NST trong tế bào xác định được dạng đột biến 
	
	- Biết chiều dài của gen và dạng đột biến. Tính được số N hoặc số liên kết H  sau đột biến
	Biết chiều dài của gen và đột biến liên quan đến 1 cặp N. Tính được số N mỗi loại của gen 
Hoặc tính được số lượng NST có trong tế bào khi biết bộ NST 2n của 1 loài và đột biến liên quan đến 1 cặp NST. 
	

	Số câu 
Số điểm

Tỷ lệ%
	Số câu :1TN
Số điểm: 0,3
Tỷ lệ:3%
	
	Số câu : 1

Số điểm:0,5

Tỷ lệ:5%
	
	Số câu: 1TL
Số điểm:1,0

Tỷ lệ:10%
	Số câu: 1TL 
Số điểm:0,5

Tỷ lệ:5%
	Số câu:4 (1TN,3TL)
Số điểm: 2,3
Tỷ lệ:23%

	Số câu 
Số điểm

Tỷ lệ%
	Số câu:10 TN
Số điểm: 3,0

Tỷ lệ:  30%
	Số câu:9

(8TN ,1TL)
Số điểm: 2,9

Tỷ lệ:  29%
	Số câu :4

(2 TN, 2TL)
Số điểm:  3,1

Tỷ lệ:  31%
	Sốcâu: 2TL
Số điểm:1,0

Tỷlệ:10%
	Số câu:25

(20TN, 5TL)
Số điểm :10

Tỷlệ 100%


